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BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 

Nghiên cứu metagenome của một số hệ sinh thái mini tiềm năng nhằm khai thác các gen mới mã hóa enzyme chuyển hóa hiệu quả lignocellulose


Thuộc:
- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   Độc lập cấp nhà nước, mã số: ĐTĐLCN.14/15
- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Xây dựng được cơ sở dữ liệu DNA metagenome của các vi sinh vật từ ba hệ sinh thái mini (bao gồm hệ sinh thái mini từ khu hệ vi sinh thủy phân  rơm rạ,  hệ vi sinh trong ruột dê và hệ vi sinh từ suối nước nóng). 

2. Phát hiện ra các gen mới mã hóa cho hệ enzyme tham gia quá trình chuyển hóa lignocellulose. 
3. Tách dòng và biểu hiện một số gen mới mã hóa cho hệ enzyme chuyển hóa hiệu quả lignocellulose.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Thị Huyền
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học
5. Tổng kinh phí thực hiện:
5235




triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
5235

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:




0
triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 11/2014
Kết thúc: 11/2017
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Đỗ Thị Huyền
	NCVC, TS
	Viện Công nghệ sinh học

	2
	Trương Nam Hải
	NCVCC, GS. TS
	

	3
	Phùng Thu Nguyệt
	NCVC, TS
	

	4
	Lê Ngọc Giang
	NCV, ThS
	

	5
	Lê Thị Thu Hồng
	NCVC, TS
	

	6
	Lê Tùng Lâm 
	NCV, ThS
	

	7
	Đào Trọng Khoa
	NCV, ThS
	

	8
	Nguyễn Kim Thoa
	NCVC, TS
	

	9
	Trần Đình Mấn
	NCVCC, PGS.
	

	10
	 Lại Thị Hồng Nhung
	NCV, ThS
	


Ngoài các cán bộ tham gia chính đã được liệt kê ở trên, các cán bộ sau đã tham gia vào đề tài (có danh sách gửi kèm theo Hồ sơ): Bùi Thị Thanh Mai, Đặng Thị Ngọc Hà, Hoa Thị Minh Tú, Hoàng Thị Thanh Hà, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Văn Tụng, Phạm Thanh Hà, Phan Thị Tuyết Minh, Trần Thanh Thủy.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Chủng tái tổ hợp E. coli biểu hiện gen mã hóa enzyme chuyển hóa lignocellulose
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Các vector biểu hiện mang gen mã hóa enzyme chuyển hóa lignocellulose
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Enzyme tái tổ hợp chuyển hóa lignocellulose
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Cơ sở dữ liệu DNA metagenome của các hệ sinh thái mini (khu hệ thủy phân lignocelluloses mạnh, hệ vi sinh vật ruột dê và hệ vi sinh của suối nước nóng)
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	

	5
	Cơ sở dữ liệu trình tự gen mã hóa cho enzyme tham gia chuyển hóa lignocelluloses
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	6
	Trình tự gen mới mã hóa cho enzyme tham gia chuyển hóa lignocellulose được khai thác từ dữ liệu DNA metagenome
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	7
	Quy trình biểu hiện 3 gen mới mã hóa cho enzyme có khả năng tham gia chuyển hóa lignocellulose
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	8
	Bài báo quốc gia
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	9
	Bài báo quốc tế
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	10
	Sáng chế hoặc giải pháp hữu ích
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	02 enzyme tái tổ hợp endoxylanase, anpha glucuronidase
	2018
	Đề tài HNQT/SPĐP/05.11 dùng để tăng cường thủy phân rơm rạ cho tích lũy lipid
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Ba enzyme tái tổ hợp endoglucanase axit, endoglucanase kiềm, beta glucosidase
	2017
	Đề tài HNQT/SPĐP/05.11 dùng để tăng cường thủy phân rơm rạ cho tích lũy lipid
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

1. Đề tài đã tạo được 4 CSDL các trình tự DNA của DNA metagenome vi khuẩn trong dạ cỏ dê, vi khuẩn từ suối nước nóng Bình Châu, vi khuẩn trong đất xung quanh khu nấm mục trắng phân hủy lignocellulose với kích thước trên 8 G và cDNA của nấm mục trắng với kích thước lớn trên 5 G. Từ dữ liệu này chúng tôi đã có được bộ dữ liệu của 4725 khung đọc mở được ước đoán mã hóa enzyme tham gia thủy phân lignocellulose. Ngoài gen mã hóa lignocellulase ra, có rất nhiều gen mã hóa cho các enzyme có giá trị trong làm sạch môi trường, trong công nghiệp đã được nhìn thấy nhưng chưa được khai thác. Đây là nguồn gen quí có thể khai thác cho các mục đích khác nhau.
2. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới đã đánh giá được vai trò của vi khuẩn dạ cỏ dê chăn thả của Việt Nam trong việc chuyển hóa lignocellulose trong đó khẳng định vai trò của Bacteroidetes:Firmicutes trong việc chuyển hóa hemicellulose và tiền xử lý sinh khối. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí Asian-Australasian Association of Animal Sciences thuộc hệ thống SCIE (đã có thư chấp nhận đăng, abstract của bài báo đã được đăng online). 
3. Lần đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới đã khai thác được nhiều loại gen tham gia phân cắt nhánh trong cấu trúc hemicellulose trong hệ vi khuẩn dạ cỏ dê. Trong đó nhiều gen có cấu trúc module đặc thù đã được tìm kiếm. Các endo glucanase GH9 thường có chứa vùng giống phân tử kháng thể Ig trong khi đó hầu hết các beta glucosidase GH3 lại có thêm domain FN3, và 10% xylanase có chứa vùng CBM. Các vùng này có thể giúp enzyme cố định tốt lên cơ chất để thủy phân cơ chất. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí Journal of General and Applied Microbiology thuộc hệ thống SCIE (đã có giấy chấp nhận đăng). 
4. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam sử dụng probe từ trình tự đã được nghiên cứu để khai thác lựa chọn gen từ dữ liệu DNA metagenome. Do vậy số lượng gen biểu hiện có hoạt tính sinh học tăng lên. Bằng probe, chúng tôi đã tìm kiếm được một gen mã hóa expansin duy nhất từ dữ liệu giải trình tự DNA metagenome của vi khuẩn trong dạ cỏ dê mà các công cụ ước đoán chức năng khác không tìm kiếm được. Gen mới không tương đồng với bất cứ gen nào trên ngân hàng gen NCBI nhưng trình tự amino acid suy diễn từ gen tương đồng 72% so với expansin mã số (SFW30713.1) có nguồn gốc từ R. flavefaciens với độ bao phủ 99%. Expansin đã được biểu hiện trong E. coli và có hoạt tính làm tăng khả năng thủy phân cellulose tinh thể trong cơ chất giấy lọc. Kết quả này đã được chúng tôi viết thành một giải pháp hữu ích và đã nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ. Từ các kết quả phân lập, biểu hiện gen, chúng tôi đã viết được 9 bài báo trong nước trong đó có 1 bài trong tạp chí Công nghệ sinh học, 2 bài tạp chí Y học Việt Nam, 2 bài trong Hội nghị đã được in ấn, 02 bài trong tạp chí Công nghệ sinh học đã có phiếu chấp nhận đăng và 2 bài trong tạp chí Sinh học, tạp chí Khoa học Đại học KHTN đang trong giai đoạn phản biện.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế


Đề tài đã sản xuất được năm enzyme chìa khóa có hoạt tính tốt để thủy phân cellulose và xylan. Đặc biệt xylanase là enzyme dễ biểu hiện, dễ tinh sạch và dễ sử dụng vì có có hoạt tính tốt trong môi trường còn chứa nồng độ imidazol cao và có chứa một số chất tẩy rửa khác nhau. Enzyme anpha glucuronidase có hoạt tính tốt xấp xỉ với enzyme thương mại của hãng. Endoglucanase có hoạt tính tốt ở pH axit có khả năng hoạt động tốt ở nhiệt độ trên 65oC, endoglucanase kiềm hoạt động tốt ở nhiệt độ 40-50oC, beta glucosidase có hoạt tính tốt ở nhiệt độ ấm và pH trung tính. Do vậy phức hợp enzyme có thể được sử dụng làm tăng hiệu quả chuyển hóa lignocellulose thành đường cho lên men.
3.2. Hiệu quả xã hội

Đề tài đã đào tạo được 1 thạc sĩ, tham gia đào tạo 1 nghiên cứu sinh đã chuẩn bị bảo vệ cấp nhà nước vào tháng 1 năm 2018 và 04 nghiên cứu sinh đang được đào tạo theo đề tài. Ngoài ra đề tài đã đào tạo 8 sinh viện đại học.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
   FORMCHECKBOX 


- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
- Đề tài đã hoàn thành tất cả chủng loại, số lượng, chất lượng sản phẩm theo đăng ký theo mức từ "đạt" trở lên và một số chỉ tiêu hoặc mục sản phẩm đạt loại xuất sắc.

- Đề tài đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đúng hạn.

- Vì lý do hoàn thiện sản phẩm "Sở hữu trí tuệ" do đó chúng tôi đã nộp chậm hồ sơ nghiệm thu cấp nhà nước lên Bộ Khoa học và Công nghệ (chậm 1 tháng). 

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Đã ký)
TS. Đỗ Thị Huyền
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

(Đã ký và đóng dấu)
PGS. TS. Chu Hoàng Hà
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